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Câu I. (5 điểm).
1. Cho các dung dịch sau: NH4NO3, (NH4)2SO4, Na2SO4, Al(NO3)3, FeCl3, NaCl, Cu(NO3)2, FeCl2.
Nếu chỉ dùng Ba(OH)2 có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch. Trình bày cách nhận biết.
[image: image19.bmp]2. [image: image20.bmp]Hình vẽ bên cạnh có thể dùng để điều chế chất khí nào (trong PTN) trong số các khí sau: Cl2, NH3, SO2, C2H4. A, B có thể là chất nào, viết PTHH xảy ra. 
Câu II. ( 5,0 điểm).
[image: image1.png]1. Viét cac phuong trinh phéan ting theo so d6 bién héa sau (cdc chat hitu co viét duéi dang cong thirc cu tao):

dd NaOH dac, du, t° cao, p cao dd HCl
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Biét A}, A4, A, 1a cdc chat dong phan c6 cong thitc phan tir C;H,Br.
2. Chat hitu co B la déng phan ctia Az c6 chita vong benzen. B khong phan ting dugc véi kim loai kiém. Xdc dinh
cong thiic ciu tao ctia B.




 3. Chất hữu cơ X mạch hở tác dụng với H2 sinh ra propan -1-ol. Viết CTCT có thể có của X.
Câu III. (4,0 điểm).
Cho hỗn hợp G ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu. Hòa tan 23,4 gam G bằng một lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 30,24 lít khí NO2. Cho 23,4 gam G vào bình A chứa 850 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng) dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu.          

         1. Viết PTHH xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong G. 

         2. Cho dung dịch chứa m gam muối NaNO3 vào bình A sau phản ứng giữa G với H2SO4 loãng ở trên, thấy thoát ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị nhỏ nhất của m để V là lớn nhất. 

         Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu IV (2,0 điểm).
Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ X rồi chia hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn được 9,72 gam Ag. 
Tính phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá.

Câu V (4,0 điểm).

Có 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai anken được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch chứa 0,1mol Ca(OH)2 thu được 7,5 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng hoàn toàn với nước có xúc tác được hỗn hợp 2 ancol. Đun nóng hỗn hợp 2 ancol với H2SO4 đặc ở 1400C một thời gian được 1,63 gam hỗn hợp 3 ete. Hoá hơi lượng ete thu được thể tích bằng thể tích của 0,836 gam CO2 (đktc).

a. Xác định 2 anken và tính phần trăm thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp đầu.

    b. Tính hiệu suất tạo ete của mỗi ancol. 

 (Biết: Al=27; Fe=56; Cu=64; O=16; Na=23; N=14; C=12; H=1; Ag=108; Br=80)
-----------Hết-------------
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	Câu 1
	1. Nhận biết tất cả:

Trình bày cách nhận biết đúng từng chất được 0,375. 8 = 3 điểm
	3 đ



	
	2. 

Điều chế được khí Cl2: 

         A: MnO2; KMnO4; K2Cr2O7...

         B: HCl

  PTHH:  MnO2  +  4HCl ( MnCl2  +  Cl2  + 2H2O

Điều chế được khí SO2
          A: Cu; Na2SO3...

          B: H2SO4 đặc; H2SO4 loãng, ...

  PTHH:  Na2SO3 +  H2SO4 ( Na2SO4  + SO2  + H2O


	1 đ

1 đ

	Câu 2
	1. 
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	2.  CTCT của B là 
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	0,5 đ

	
	3.  CTCT của X là: 

   CH3CH2CHO; CH2=CHCHO; CH(CCHO; CH2=CHCH2OH; CH(CCH2OH. 
	1,5 đ



	Câu III. 
	1. 
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	2. 

[image: image14.png]3Cu + 2NOy + 8H' = 3Cu” + INO' + 4H.0 0l
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	Câu 4
	RCH2OH + 1/2O2 ( RCHO + H2O
RCH2OH + O2 ( RCOOH + H2O

X gồm RCHO (x mol), RCOOH (y mol), RCH2OH ( 0,08 –x-y), H2O(x+y)
Phần 1

RCH2OH + Na ( RCH2ONa + 1/2H2
RCOOH + Na ( RCOONa + 1/2H2
H2O + Na ( NaOH + 1/2H2
( y/2 + (0,08-x-y)/2 + (x+y)/2 = 0,045 ( y=0,01

Phần 2:

TH1 nếu RCHO là HCHO 

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 6H2O ( (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3
HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + 4H2O ( (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

( 4x + 2y = 0,18 ( x=(0,18 – 2.0,01)/4=0,04 mol

( H=(x+y)/0,08 = 62,5%

TH2:

RCHO không phải HCHO

RCHO – 2Ag

( x = 0,09 >0,08 ( vô lý)

	0,5đ
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	Câu 5
	[image: image17.png]Cong thuc chung cua hon hop hai anken la CyHon vo1 n la s6 nguyen tu C trung

binh.
Phén 1: C,H,, + 37"024“9 nCO, +nH,0 (1)
Sé mol CO, = 0,05.0 > 0,05.2 = 0,1 (mol). Vdy khi cho CO, tic dung vdi
Ca(OH); tao ra 2 mudi.
€Oy + Ca(OH) —— CaCO3} +H:0 (1
0,1 <« 0,1 > 0,1
CO; + CaCO; + H0 —— 2Ca(HCOs): (2)
0,025 ¢ (0,1 - 0,075)
Sé mol CO, = 0,05.n= (0,1 +0,025) = n =2,5. Viy hai anken 1a C;H, va CyHy.

Vin=2,5= s§ mol C,H, = 0,0375; s§ mol C4Hg = 0,0125 (mol).
Do 2 anken chi tao 2 ancol nén chung la
CH,=CH, v cis-but-2-en
hoge
CH,=CH, va trans-but-2-en
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[image: image18.png]Phin 2: CHy +H0 —£—s CH;CHOH (3)
) GHy +H0 —£— C4HoOH (4)
6 mol C,HsOH = s6 mol CoHy = 0,0375 (mol);
S5 mol C4HyOH = s mol C4Hg = 0,0125 (mol).
20,HsOH  —2%%  CH:0CHs + HO (5)

1307

2C,H,OH 528 5 C,H,0C,Hy + H,O (6)

130

C:HSOH + CyHoOH —E28 5 CoH;O0C,Ho + Ho0 (7)

Goia, b lin lugt 1 s6 mol C;HsOH va C4HyOH tham gia phn tmg ete héa.
Theo d bai, theo (5), (6), (7) ta c6.
=Y 2R 0019 (mal
RT 222 (13654273
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S6 mol ete = 56 mol Hy

S8 mol ancol phan img = 2.8 mol ete = 2.0,019 = 0,038 (mol).
Khoi lugng hdn hop ancol phan tmg = mee + mizo = 1,63 +0,019.18 = 1,972 (gam).
 [a+b=0,038 a=0,03
Ta co: =
46a+74b=1972 " |h=0,008
chuyén héa CoH;OH thanh ete = 0,03.100%/0,0375 = 80%
it chuyén héa C,HyOH thanh ete = 0,008.100%/0,0125 = 64%
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